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Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II - Tiết 5

Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Nghe - viết:

Bà cụ bán hàng nước chè

Gốc bàng to quá, có những cái mắt to hơn cái gáo dừa, có những cái lá to bằng

cái mẹt bún của bà bún ốc. Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục

tuổi hay cả một trăm tuổi. Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán

nước vắng khách đã ngắm kĩ gốc bàng, rồi lại ngắm sang phía bà cụ bán hàng

nưócề Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi giời, không biết bao nhiêu tuổi lao động,

bấn quán được bao nhiêu năm. Chỉ thây đầu bà cụ bạc trắng, trắng hơn cả cái

mớ tóc giả của các diễn viên tuồng chèo vẫn đóng vai các bà cụ nhân đức.

Theo NGUYỄN TUÂN

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm

tra cho nhau.

Học sinh chú ý các tiếng, từ dễ viết sai: tuổi giời, tuồng, chèo.

Câu 2 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại

hình của một cụ già mà em biết.

Trả lời:

Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ

đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao nhưng ông lấy làm hãnh

diện vì hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm táp chưa rụng cái nào. Bởi vậy,

ông Tám xước mía, nhai xương khoẻ khoắn như người đang tuổi đôi mươi.

Duy có đôi mắt ông hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc xem ti vi.

Những lúc ấy, đôi mắt ông chăm chú một cách tỉ mỉ.

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II - Tiết 6

Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
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Trả lời:

Học sinh tự ôn tập.

Câu 2 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để

liên kết các câu trong những đoạn văn sau:

Trả lời:

a) Con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó và tôi càng gần lại. Đáng

gờm nhất là những lúc mặt nó quay vòng về phía tôi: Chỉ một thoáng gió vẩn

vơ tạt từ hướng tôi sang nó là "mùi người" sẽ bị gấu phát hiện. Nhưng xem ra

nó đang say bông mật ong hơn là tôi.

b) Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn

cát cao tìm những bông hoa tím. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một năm hoa.

c) Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng.

Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn

những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển, chị còn

thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng ánh phất phơ bên cạnh những

vạt lưới đen ngâm trùi trũi. Nắng sớm đẫm chiếu người Sứ. Ánh nắng chiếu

vào đôi mắt chị làm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai trong trịa của chị.


